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Số Cif Số Tài khoản Ghi chu

1 14050353 LAI PHUONG ANH Nam 11/02/1996 6502959 26010000611425

2 14050355 LUONG QUYNH ANH Nam 24/07/1996 6502691 26010000611346

3 14050535 NGUYEN DIEP ANH Nữ 05/08/1996 6507011 26010000612552

4 14050536 PHAM DO THUC ANH Nữ 25/09/1996 6504510 26010000611993

5 14050613 PHAM THI NGOC ANH Nữ 04/04/1996 6504246 26010000611805

6 14050614 TRAN LE TRAM ANH Nữ 20/11/1996 6506838 26010000612473

7 14050649 LE TU ANH Nữ 18/04/1996 6503647 26010000611692

8 14050650 PHAM THI VAN ANH Nữ 03/09/1996 6502988 26010000611443

9 14050651 DO PHUONG ANH Nữ 24/11/1996 6507039 26010000612570

10 14050652 LE PHUONG ANH Nữ 26/10/1995 6502342 26010000611179

11 14050653 NGO THI PHUONG ANH Nữ 28/12/1996 6504575 26010000612057

12 14050654 NGUYEN THI MY ANH Nữ 19/10/1996 6503055 26010000611498

13 14050538 TRAN THI NGOC ANH Nữ 14/12/1996 6506900 26010000612516

14 14050523 LE TAT DAT Nam 15/07/1995 6503509 26010000611647

15 14050540 PHAM THI BINH 02/03/1996 6503481 26010000611610

16 14050541 HOANG THI BINH Nữ 07/11/1996 6504511 26010000612002

17 14050542 LE QUANG BINH Nam 14/10/1993 6502411 26010000611197

18 14050655 NGO THI THANH BINH Nữ 05/10/1996 6503483 26010000611629

19 14050543 PHAN THANH CONG Nam 20/11/1996 6503579 26010000611656

20 14050615 PHAM QUOC CUONG Nam 04/09/1996 6503008 26010000611452

21 14050656 PHAM THI THU CHUYEN Nữ 04/10/1996 6507075 26010000612604

22 14050657 NGUYEN THI THUY DIEP Nữ 23/08/1995 6504625 26010000612118
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23 14050617 DO THI DINH Nữ 03/07/1996 6507572 26010000612783

24 14050254 NGUYEN VIET DUNG Nam 22/02/1996 6504542 26010000612020

25 14050363 NGUYEN VIET DUNG Nam 22/02/1996 6504542 26010000612020

26 14050545 NGUYEN THI THUY DUONG Nữ 12/04/1996 6506668 26010000612385

27 14050544 NGUYEN THI HONG DAN Nữ 02/03/1996 6503674 26010000611726

28 14050616 PHAM TIEN DAT Nam 19/01/1997 6505608 26010000612297

29 14050523 LE TAT DAT Nam 15/07/1995 6503509 26010000611647

30 14050023 NGUYEN HAI DANG Nam 25/11/1996 6502098 26010000611045

31 14050547 VU THI THU GIANG Nữ 01/04/1996 6502029 26010000611018

32 14050618 NGUYEN THI THU HA Nữ 20/01/1996 6506719 26010000612400

33 14050659 NGO THI MY HANH Nữ 08/01/1996 6507553 26010000612765

34 14050049 PHAN THI LE HANG Nữ 16/08/1996 6502351 26010000611151

35 14050548 HA THI MINH HANG Nữ 27/12/1996 6504640 26010000612136

36 14050549 NGUYEN THI THU HANG Nữ 14/07/1996 6507625 26010000612826

37 14050620 VU THI HANG Nữ 02/11/1996 6504440 26010000611948

38 14050621 TRAN MINH HANG Nữ 29/01/1996 6502565 26010000611267

39 14050658 TRAN THI THUY HANG Nữ 22/08/1996 6506979 26010000612543

40 14050660 TRUONG THANH HIEN Nữ 10/08/1996 6504627 26010000612109

41 14050661 NGOC THI THU HIEN Nữ 29/08/1995 6502586 26010000611300

42 14050622 NGUYEN THI THU HOA Nữ 21/10/1996 6504245 26010000611799

43 14050552 DOAN THI HOA Nữ 25/12/1996 6507560 26010000612774

44 14050624 NGUYEN THI HOA Nữ 13/07/1996 6504445 26010000611957

45 14050553 NGUYEN THI THANH HOAI Nữ 10/10/1996 6508483 26010000613087

46 14050554 HOANG THI THANH HOAI Nữ 04/05/1996 6503092 26010000611531

47 14050555 NGUYEN TRAN HOANG Nam 15/02/1996 6502245 26010000611115

48 14050556 NGUYEN KHAC HOANG Nam 10/04/1996 6507019 26010000612561
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49 14050662 LE THI HONG Nữ 30/06/1996 6505331 26010000612206

50 14050663 NGUYEN THI PHUONG HUE Nữ 14/02/1996 6503633 26010000611674

51 14050265 TRINH THI HUE Nữ 26/02/1996 6506657 26010000612376

52 14050557 NGUYEN VIET HUNG Nam 22/05/1996 6508453 26010000612969

53 14050625 NGUYEN HUY HUNG Nam 20/12/1996 6225758 26010000611337

54 14050561 LUONG QUANG HUY Nam 17/09/1996 6504523 26010000612011

55 14050384 HOANG THANH HUYEN Nữ 30/12/1996 6502497 26010000611221

56 14050562 LE THI HUYEN Nữ 20/05/1996 6507180 26010000612631

57 14050563 NGUYEN THI NGOC HUYEN Nữ 16/05/1996 6502638 26010000611319

58 14050558 NGUYEN THI HUONG Nữ 23/12/1995 6506656 26010000612367

59 14050559 TRUONG THI HUONG Nữ 18/12/1996 6501884 26010000610963

60 14050664 PHAM THI HUONG Nữ 18/10/1996 6503802 26010000611744

61 14050665 NGUYEN THI HUONG Nữ 17/07/1996 6507542 26010000612756

62 14050666 TRAN THI LAN HUONG Nữ 17/09/1996 6504405 26010000611911

63 14050560 NGUYEN THI HUONG Nữ 20/05/1996 6504548 26010000612039

64 14050668 PHUNG THI HUONG Nữ 03/02/1996 6504459 26010000611975

65 14050565 TRAN TRUNG KIEN Nam 26/06/1996 6505502 26010000612251

66 14050564 NGUYEN THI PHUONG KHANH Nữ 02/09/1996 6503403 26010000611595

67 14050566 TRAN THI TU LAN Nữ 16/11/1996 6503694 26010000611717

68 14050567 HOANG THI LIEU Nữ 29/09/1996 6502447 26010000611203

69 14050400 CAO HOAI LINH Nữ 08/11/1996 6502189 26010000611081

70 14050409 NGUYEN THI DUY LINH Nữ 07/11/1996 6502175 26010000611072

71 14050568 TRINH THAO LINH Nữ 15/09/1996 6506810 26010000612464

72 14050569 CHU MY LINH Nữ 23/06/1996 6504302 26010000611832

73 14050628 BUI THUY LINH Nữ 30/11/1996 6504417 26010000611920

74 14050629 TRAN THI KHANH LINH Nữ 19/01/1996 6507588 26010000612817
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75 14050669 VU DIEU THUY LINH Nữ 12/09/1996 6504322 26010000611841

76 14050516 DINH THI NGOC LINH Nữ 05/09/1995 6510346 26010000613096

77 14050672 TRAN THI LOAN Nữ 23/03/1996 6510501 26010000613102

78 14050630 VU THI LUA Nữ 08/03/1996 6503106 26010000611568

79 14050631 NGO THI THAO LY Nữ 16/01/1996 6502642 26010000611328

80 14050119 TA THI NGOC MAI Nữ 19/05/1996 6504341 26010000611869

81 14050571 NGUYEN THI MAI Nữ 14/06/1996 6502381 26010000611188

82 14050572 VU THI MAI Nữ 26/01/1996 6507438 26010000612738

83 14050573 NGHIEM THI MAN Nữ 26/11/1996 6507113 26010000612622

84 14050673 NGUYEN LE MAY Nữ 18/06/1996 6502980 26010000611434

85 14050675 LUONG THI MIEN Nữ 26/02/1996 6502224 26010000611106

86 14050676 NGUYEN TRA MY Nữ 19/01/1996 6502088 26010000611036

87 14050677 NGUYEN TRA MY Nữ 05/09/1996 6509175 26010000612987

88 14050678 NGO HOANG MY Nữ 04/12/1996 6501928 26010000610981

89 14050633 PHAM THI DAN NA Nữ 21/08/1996 6133829 26010000611489

90 14050574 NGUYEN THI NGA Nữ 29/09/1996 6501856 26010000610954

91 14050679 NGUYEN THI NGA Nữ 06/03/1996 6504597 26010000612075

92 14050129 LUONG THI HAI NGAN Nữ 18/02/1996 6229856 26010000613175

93 14050575 DAO THI NGAN Nữ 20/12/1996 6503021 26010000611461

94 14050680 NGO LE NGAN Nữ 13/04/1996 6504491 26010000611984

95 14050681 DOAN THI NGOC NGAN Nữ 19/09/1996 6502055 26010000611027

96 14050576 VU BICH NGOC Nữ 12/01/1995 6506741 26010000612428

97 14050577 NGUYEN THI BICH NGOC Nữ 25/08/1996 6465087 26010000611896

98 14050634 VO BAO NGOC Nam 12/05/1996 6411813 51110000245896

99 14050682 VUONG HONG NGOC Nữ 12/06/1996 6502268 26010000611124

100 14050425 HOANG MINH NGUYET Nữ 22/10/1996 6505377 26010000612224
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101 14050426 PHAM THI MINH NGUYET Nữ 29/01/1993 6506766 26010000612437

102 14050578 DO THI NGUYET Nữ 23/04/1995 6502861 26010000611382

103 14050580 NGUYEN THI NHAN Nữ 18/07/1996 6502212 26010000611090

104 14050581 NGUYEN THI QUYNH NHI Nữ 21/07/1995 6506884 26010000612507

105 14050582 PHAM THI HONG NHUNG Nữ 19/03/1996 6504611 26010000612093

106 14050583 HOANG THI CAM NHUNG Nữ 12/04/1996 6506788 26010000612446

107 14050584 NGUYEN THI HONG NHUNG Nữ 15/07/1996 6510572 26010000613120

108 14050683 HO THI TUAN PHONG Nữ 28/08/1996 6502836 26010000611373

109 14050299 HOANG MINH PHUONG Nữ 03/05/1996 6504654 26010000612145

110 14050301 VU THI HONG PHUONG Nữ 28/08/1996 6506846 26010000612482

111 14050585 PHAM THI PHUONG Nữ 26/10/1996 6502881 26010000611391

112 14050586 TRAN THI THUY PHUONG Nữ 15/04/1996 6503611 26010000611665

113 14050587 NGUYEN THI MAI PHUONG Nữ 04/04/1996 6503672 26010000611708

114 14050635 NGUYEN MINH PHUONG Nữ 07/01/1996 6505427 26010000612233

115 14050636 VU THI MINH PHUONG Nữ 28/08/1996 6505299 26010000612181

116 14050684 DAO THI LAN PHUONG Nữ 08/10/1996 6501906 26010000610972

117 14050685 NGUYEN NGOC THANH PHUONG Nữ 28/02/1996 6504327 26010000611850

118 14050687 NGUYEN THANH PHUONG Nữ 22/10/1996 6502883 26010000611407

119 14050688 NGHIEM MINH PHUONG Nữ 14/04/1996 6502314 26010000611142

120 14050434 DAO THI NHU QUYNH Nữ 05/09/1996 6510527 26010000613111

121 14050589 NGUYEN THI TRUC QUYNH Nữ 18/06/1996 6507222 26010000612659

122 14050590 PHAM THI QUYNH Nữ 30/08/1996 6506901 26010000612525

123 14050639 MAI THI QUYNH Nữ 13/10/1996 5336594 26010000611823

124 14050591 NGUYEN MINH TAM Nữ 18/11/1996 6506732 26010000612419

125 14050602 LUONG THI TOAN Nữ 26/10/1996 6504431 26010000611939

126 14050645 NGUYEN ANH TU Nam 13/04/1996 6506866 26010000612491
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127 14050521 TRAN MANH TUAN Nam 20/05/1994 6510643 26010000613139

128 14050695 NGUYEN DAC THANH TUNG Nam 12/12/1995 6506705 26010000612394

129 14050607 TRAN THI TUYET Nữ 25/11/1996 6502535 26010000611230

130 14050640 NGUYEN DUY THAI Nam 16/03/1996 6507591 26010000612808

131 14050156 HOANG PHUONG THAO Nữ 15/01/1996 6508031 26010000612932

132 14050592 NGUYEN THI THAO Nữ 07/06/1996 6507295 26010000612686

133 14050641 LE THI VAN THAO Nữ 25/10/1996 6505534 26010000612260

134 14050689 VU NGOC DA THAO Nữ 28/02/1996 6511452 26010000613263

135 14050690 DAO PHUONG THAO Nữ 05/04/1996 6502473 26010000611212

136 14050167 NGHIEM XUAN THANG Nam 27/04/1995 6503454 26010000611601

137 14050642 TRAN THI THEU Nữ 01/03/1996 6504629 26010000612127

138 14050593 NGUYEN THI THIEN Nữ 23/06/1996 6502934 26010000611416

139 14050594 KHONG DUC THINH Nam 05/11/1996 6507512 26010000612747

140 14050595 NGUYEN THI THO Nữ 21/02/1996 6507050 26010000612589

141 14050597 NGUYEN THI THU Nữ 02/06/1996 6504366 26010000611887

142 14050598 TANG THI HA THU Nữ 25/08/1995 6504610 26010000612084

143 14050599 NGUYEN THI THU Nữ 26/06/1996 6505478 26010000612242

144 14050600 LE ANH THU Nữ 16/10/1996 6504552 26010000612048

145 14050601 HOANG THI THUONG THUONG Nữ 20/03/1996 6502580 26010000611285

146 14050691 DINH HUONG TRA Nữ 30/11/1996 6507265 26010000612677

147 14050692 HOANG THI TRA Nữ 03/05/1996 6501962 26010000610990

148 14050603 TRAN THI MAI TRANG Nữ 21/10/1996 6504390 26010000611902

149 14050605 DO THI HUYEN TRANG Nữ 26/04/1996 6505350 26010000612215

150 14050643 TRAN THUY TRANG Nữ 22/09/1996 6502281 26010000611133

151 14050693 NGUYEN THI THU TRANG Nữ 07/05/1996 6504455 26010000611966

152 14050694 DOAN THI THUY TRANG Nữ 13/12/1996 6504578 26010000612066
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153 14050466 TRAN ANH TRUNG Nam 11/02/1996 6506807 26010000612455

154 14050608 PHAM THI UYEN Nữ 17/04/1996 6507410 26010000612729

155 14050647 LE THI VAN Nữ 04/10/1996 6502557 26010000611249

156 14050696 NGUYEN THI VAN Nữ 05/05/1996 6507240 26010000612668

157 14050697 NGUYEN THI THUY VAN Nữ 05/02/1996 6505560 26010000612279

158 14050648 NGUYEN KIM VUONG Nam 02/05/1996 6502132 26010000611063

159 14050609 VU THI XOAN Nữ 03/02/1996 6504355 26010000611878

160 14050610 VU THANH XUAN Nữ 03/08/1996 6502806 26010000611364

161 14050698 NGUYEN THI THANH XUAN Nữ 29/02/1996 6507065 26010000612613

162 14050611 LUONG THI YEN Nữ 09/05/1996 6507190 26010000612640


